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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 tại Phú Yên 

 

Căn cứ Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT, ngày 26/5/2020 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông 

(gọi tắt Quy chế thi); Công văn số 2115/BGDĐT-QLCL ngày 12/6/2020 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung 

học phổ thông năm 2020; 

Để tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2020 (gọi 

tắt là Kỳ thi) trên địa bàn tỉnh Phú Yên đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng Quy 

chế thi và các văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT, Sở GDĐT xây dựng kế hoạch 

tổ chức Kỳ thi cụ thể như sau: 

I. Công tác tham mưu, chỉ đạo, phối hợp và chuẩn bị tổ chức Kỳ thi 

1. Công tác chỉ đạo của UBND tỉnh 

Thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg, ngày 24/6/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về tăng cường chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh 

đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2020 và Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 

2020 của Bộ GDĐT, Sở GDĐT đã  tham mưu Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh đã 

ban hành các văn bản chỉ đạo: 

- Chỉ thị số 09/CT-UBND, ngày 16/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú 

Yên về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh năm 2020; Chỉ thị 

nêu rõ nhiệm vụ của từng sở, ban, ngành, cơ quan liên quan và UBND các 

huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; 

- Quyết định số 1057/QĐ-UBND, ngày 22/6/2020 của UBND tỉnh Phú 

Yên về việc thành lập Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tỉnh Phú 

Yên (gọi tắt là Ban Chỉ đạo thi) với 32 thành viên; Trưởng ban Chỉ đạo thi là 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các thành viên là lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan 

liên quan, lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh và lãnh đạo 

các phòng chuyên môn thuộc Sở GDĐT. 

2. Công tác phối hợp các các sở, ban, ngành, cơ quan liên quan 

- Sở GDĐT đã phối hợp với Công an tỉnh hoàn thành việc kiểm tra cơ sở 

vật chất các trường chọn đặt Điểm thi, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 như 



2 

sau: số lượng phòng thi (có đủ bàn, ghế cho 24 thí sinh, mỗi thí sinh 1 bàn riêng, 

đảm bảo khoảng cách quy định, quạt mát, điện chiếu sáng), phòng làm việc của 

Điểm thi, phòng trực của lãnh đạo Điểm thi, tủ đựng đề thi, bài thi có khóa riêng, 

có camera giám sát phòng đựng đề thi, bài thi liên tục 24/24 giờ, phòng trực bảo 

vệ, phòng y tế, tường rào bao quanh trường đảm bảo đúng quy định, máy vi tính 

kết nối internet, điện thoại bàn liên lạc, máy photocopy… Phòng Cảnh sát phòng 

cháy, chữa cháy Công an tỉnh đã kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy cho tất 

cả 22 trường chọn đặt Điểm thi. Các trường được chọn đặt Điểm thi đáp ứng các 

yêu cầu tổ chức thi;  

- Phối hợp với Sở Nội vụ, tham mưu UBND tỉnh thanh lập Ban Chỉ đạo Kỳ 

thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại Phú Yên; 

- Tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh, xây dựng kế hoạch, cử lực lượng công 

an tham gia bảo vệ các Điểm coi thi, Ban In sao đề thi, Ban Vận chuyển và bàn 

giao đề thi, bài thi, nhận đề thi gốc từ Bộ GDĐT, Ban Chấm thi theo đúng Quy chế 

thi; 

- Phối hợp với Thanh tra tỉnh xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra; thành 

lập các đoàn thanh tra, kiểm tra công tác chuẩn bị, công tác tổ chức Kỳ thi tốt 

nghiệp THPT năm 2020 tại Phú Yên theo đúng Quy chế thi và hướng dẫn của Bộ 

GDĐT. 

3. Công tác chuẩn bị tổ chức thi và chỉ đạo các trường tăng cường ôn 

tập cho học sinh lớp 12, tuyên truyền, phổ biến Quy chế thi 

- Sở GDĐT đã chỉ đạo các đơn vị hoàn thành công tác đăng ký dự thi              

của thí sinh, hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp; lên danh sách các Điểm thi, danh sách 

phòng thi, đánh số báo danh, in Giấy báo dự thi và chuyển đến thí sinh biết địa 

điểm, thời gian thi của từng buổi thi, bài thi, môn thi; 

- Chuẩn bị đầy đủ văn phòng phẩm phục vụ Kỳ thi: giấy thi, giấy nháp, 

Phiếu trả lời trắc nghiệm được đóng gói niêm phong đến từng phòng thi, các loại 

biểu mẫu, biên bản, danh sách thí sinh theo phòng thi, tài liệu phổ biến tại phòng 

thi, túi đựng đề thi, bài thi...; 

- Dự kiến nhân lực tham gia công tác tổ chức thi: Ban Chỉ đạo thi, Hội đồng 

thi, các Ban chuyên môn của Hội đồng thi; cử cán bộ, giáo viên các đơn vị trực 

thuộc Sở tham gia công tác thi; 

- Chỉ đạo các trường xây dựng kế hoạch, tổ chức giảng dạy và hoàn thành 

chương trình lớp 12 theo đúng kế hoạch, phù hợp với hướng dẫn Khung kế hoạch 

thời gian năm học 2019-2020, có điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế do ảnh 

hưởng bởi dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ GDĐT; thực hiện các giải pháp 

hiệu quả, tổ chức ôn tập, phụ đạo cho học sinh lớp 12 phù hợp với từng nhóm đối 
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tượng (bài thi đã đăng ký dự thi), từng trường; yêu cầu các trường, trung tâm dạy 

học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh; tổ chức 

nghiêm túc việc kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh học kỳ II và cả năm học 2019-

2020 đảm bảo khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực thực chất 

của học sinh;  

- Định hướng ôn tập, bồi dưỡng, phụ đạo cho học sinh theo đúng hướng dẫn 

của Bộ GDĐT. Trong đó, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh và các trung tâm 

GDNN-GDTX các huyện, thị xã tăng cường ôn tập cho đối tượng học viên đang 

học hệ GDTX và học viên là thí sinh tự do đã hoàn thành chương trình THPT 

trước đây nhưng chưa tốt nghiệp THPT nay có nguyện vọng ôn tập, chuẩn bị dự thi 

tốt nghiệp THPT năm 2020 tại các trung tâm. Tăng cường cho thí sinh ôn tập theo 

bộ đề thi từ các năm trước và bộ đề thi minh họa Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 

2020 của Bộ GDĐT, Sở GDĐT để tham khảo, vận dụng trong dạy học và ôn tập, 

chuẩn bị tốt cho Kỳ thi; 

- Tổ chức quán triệt cho cán bộ, giáo viên, học sinh nắm rõ Quy chế thi. 

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến Quy chế thi để cán bộ quản lí, giáo viên, học 

sinh, cha mẹ học sinh và xã hội định hướng đúng về những đổi mới của Kỳ thi tốt 

nghiệp THPT năm 2020; tích cực chuẩn bị mọi điều kiện cần thiết để tổ chức tốt 

Kỳ thi. 

- Sở GDĐT đã chỉ đạo các trường THPT, THCS và THPT trong tỉnh, đặc 

biệt các trường có học sinh đi thi xa Điểm thi, xây dựng kế hoạch hỗ trợ học sinh 

của trường tham gia dự thi; phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh có chính 

sách cụ thể như: hợp đồng xe đưa đón học sinh, hỗ trợ tiền ăn, nghỉ cho học sinh; 

thành lập Ban hỗ trợ, tư vấn của trường để hỗ trợ học sinh, cử cán bộ, giáo viên 

cùng đi để quản lý, động viên tinh thần các em, giúp tìm chỗ nghỉ, chỗ ăn và giải 

quyết những vấn đề phát sinh trong kỳ thi. Hiệu trưởng các trường phải nắm rõ 

danh sách, hoàn cảnh của từng em để có kế hoạch phối hợp với chính quyền địa 

phương, các tổ chức Hội, Đoàn thể trên địa bàn, tạo điều kiện giúp đỡ thí sinh 

trong việc đi lại, ăn, nghỉ trước, trong thời gian diễn ra Kỳ thi; nhất quyết không để 

học sinh nào phải bỏ thi vì điều kiện kinh tế hay đi lại khó khăn và chịu trách 

nhiệm trước Giám đốc Sở nếu học sinh trường mình không thể dự thi vì những lí 

do trên. Chỉ đạo các Đoàn trường phối hợp với cơ sở đoàn các cấp, xây dựng kế 

hoạch, thành lập tổ, nhóm, đội ngũ tình nguyện viên làm công tác tuyên truyền, 

vận động nhân dân hỗ trợ nơi ăn, nghỉ, phương tiện đi lại cho thí sinh, các hoạt 

động tình nguyện tiếp sức mùa thi của lực lượng thanh niên trong tỉnh; phối hợp 

với các đơn vị chức năng đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và đảm bảo an ninh 

tại các Điểm thi như: hỗ trợ nước uống miễn phí, những xuất ăn miễn phí… 

II. Công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 

1. Bài thi, nội dung và hình thức thi  
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a) Bài thi 

- Tổ chức thi 05 bài thi, gồm: 03 bài thi độc lập là Toán, Ngữ văn, Ngoại 

ngữ; 01 bài thi tổ hợp Khoa học Tự nhiên (viết tắt là KHTN) gồm các môn thi 

thành phần Vật lí, Hóa học, Sinh học; 01 bài thi tổ hợp Khoa học Xã hội (viết tắt là 

KHXH) gồm các môn thi thành phần Lịch sử, Địa lí, Giáo dục công dân đối với thí 

sinh học chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT hoặc các môn thi thành phần 

Lịch sử, Địa lí đối với thí sinh học chương trình GDTX cấp THPT; 

- Thí sinh dự thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT chỉ được ĐKDT một bài 

thi tổ hợp (KHTN hoặc KHXH); thí sinh ĐKDT để xét tuyển sinh vào đại học, cao 

đẳng (ĐH, CĐ) chỉ được ĐKDT các môn thi thành phần trong cùng một bài thi tổ 

hợp; 

- Thí sinh GDTX có thể chọn đăng ký dự thi cả bài thi Ngoại ngữ để dùng 

điểm bài thi này xét tuyển sinh ĐH, CĐ; không dùng để tính điểm xét công nhận 

tốt nghiệp THPT; 

- Để xét tuyển sinh ĐH, CĐ thí sinh đã tốt nghiệp THPT phải dự thi các bài thi 

độc lập, bài thi tổ hợp hoặc các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp, phù hợp với tổ 

hợp bài thi, môn thi xét tuyển vào ngành, nhóm ngành theo quy định của trường ĐH, 

CĐ. 

b) Nội dung và hình thức thi 

- Nội dung thi: Nội dung thi nằm trong chương trình THPT, chủ yếu là 

chương trình lớp 12, có tính đến yếu tố do ảnh hưởng của dịch Covid-19; 

- Hình thức thi: Các bài thi Toán, Ngoại ngữ, KHTN và KHXH thi theo hình 

thức trắc nghiệm khách quan (gọi chung là bài thi trắc nghiệm); bài thi Ngữ văn thi 

theo hình thức tự luận (gọi chung là bài thi tự luận); 

- Thời gian làm bài thi/môn thi: Ngữ văn 120 phút; Toán 90 phút; Ngoại ngữ 

60 phút; 50 phút đối với mỗi môn thi thành phần của bài thi tổ hợp KHTN và 

KHXH. 

2. Ngày thi và lịch thi  

Ngày Buổi 

Bài thi/Môn thi 

thành phần của bài 

thi tổ hợp 

Thời gian 

làm bài 

Giờ phát đề 

thi cho thí 

sinh 

Giờ bắt 

đầu làm 

bài 

08/8/2020 

SÁNG 08 giờ 00: Họp cán bộ làm công tác coi thi tại Điểm thi 

CHIỀU 
14 giờ 00: Thí sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính 

chính sai sót (nếu có) và nghe phổ biến Quy chế thi, Lịch thi 

09/8/2020 
SÁNG Ngữ văn 120 phút 07 giờ 30 07 giờ 35 

CHIỀU Toán 90 phút 14 giờ 20 14 giờ 30 
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Ngày Buổi 

Bài thi/Môn thi 

thành phần của bài 

thi tổ hợp 

Thời gian 

làm bài 

Giờ phát đề 

thi cho thí 

sinh 

Giờ bắt 

đầu làm 

bài 

10/8/2020 
SÁNG 

Bài thi 

KHTN 

Vật lí 50 phút 07 giờ 30 07 giờ 35 

Hóa học 50 phút 08 giờ 30 08 giờ 35 

Sinh học 50 phút 09 giờ 30 09 giờ 35 

Bài thi 

KHXH 

Lịch sử 50 phút 07 giờ 30 07 giờ 35 

Địa lí 50 phút 08 giờ 30 08 giờ 35 

Giáo dục 

công dân 
50 phút 09 giờ 30 09 giờ 35 

CHIỀU Ngoại ngữ 60 phút 14 giờ 20 14 giờ 30 

11/8/2020 SÁNG Dự phòng    

3. Đăng ký dự thi 

Sở GDĐT quy định mỗi trường THPT, THCS và THPT, trung tâm GDNN-

GDTX huyện, thị xã, Trung tâm GDTX tỉnh, Trường Trung cấp nghề Thanh niên 

dân tộc Phú Yên, Trường Cao đẳng nghề Phú Yên là một đơn vị đăng ký dự thi 

(ĐKDT). Mỗi đơn vị ĐKDT được Sở GDĐT cấp một tài khoản, mật khẩu để đăng 

nhập vào hệ thống phần mềm quản lí thi (QLT) của Bộ GDĐT. 

- Các đơn vị ĐKDT đã hướng dẫn thí sinh ghi vào Phiếu ĐKDT tốt nghiệp 

THPT và xét tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2020 đầy đủ, chính xác các thông tin về mã 

tỉnh, mã trường phổ thông, bài thi, môn thi, đối tượng ưu tiên, khuyến khích, khu 

vực ưu tiên...; rà soát hồ sơ đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT đảm bảo chính 

xác các thông tin mà thí sinh kê khai vào Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp 

THPT, không để xảy ra sai sót, ảnh hưởng đến quyền lợi của thí sinh sau này; đặc 

biệt là thông tin về diện ưu tiên, khuyến khích để được cộng điểm (nếu có); các 

đơn vị xem xét và quyết định điều kiện dự thi của thí sinh; 

- Đơn vị ĐKDT chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị cần 

thiết cho việc ĐKDT (ví dụ: nơi đón tiếp thí sinh, máy ảnh, máy vi tính, Phiếu 

ĐKDT, Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp THPT, Túi hồ sơ...); tổ chức kiểm 

tra, kiểm tra chéo thông tin thí sinh ĐKDT, đăng ký xét công nhận tốt nghiệp 

THPT; 

Năm 2020, tổng số thí sinh đăng ký dự thi tại Cụm thi do Sở GDĐT Phú 

Yên chủ trì là 10117 thí sinh, giảm 237 thí sinh so với năm 2019 (năm 2019 có 

10354 thí sinh dự thi), trong đó: 
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 - Số thí sinh hệ Giáo dục phổ thông (hiện đang học lớp 12 tại các trường 

THPT, THCS và THPT trong tỉnh) là: 9382 thí sinh, giảm 340 thí sinh so với năm 

2019 (năm 2019 có 9722 thí sinh); 

 - Số thí sinh hệ Giáo dục thường xuyên (hiện đang học lớp 12 tại Trung tâm 

GDTX tỉnh, các trung tâm GDNN-GDTX huyện, thị xã và các trường Cao đẳng, 

Trung cấp nghề) và số thí sinh tự do (gồm số thí sinh hỏng tốt nghiệp THPT các 

năm trước cộng với số thí sinh đã tốt nghiệp THPT nhưng dự thi để xét tuyển vào 

các trường ĐH, CĐ năm 2020) là: 735 thí sinh (hệ Giáo dục phổ thông: 500 thí 

sinh; hệ Giáo dục thường xuyên: 235 thí sinh), tăng 103 thí sinh so với năm 2019 

(năm 2019 có 632  thí sinh); 

 - Số thí sinh dự thi chỉ để xét công nhận tốt nghiệp THPT là 2183 em (chiếm 

tỉ lệ 21,58%); số thí sinh dự thi vừa xét công nhận tốt nghiệp THPT và xét tuyển 

sinh ĐH, CĐ là 7623 em (chiếm tỉ lệ 75,35%); số thí sinh dự thi chỉ để xét tuyển 

sinh ĐH, CĐ là 311 em (chiếm tỉ lệ 3,07%). Số thí sinh đăng ký bài thi/môn thi cụ 

thể theo Phụ lục 1 đính kèm. 

4. Hội đồng thi, Nhóm thi và Điểm thi 

a) Hội đồng thi 

Bộ GDĐT quy định mỗi tỉnh tổ chức 01 Hội đồng thi duy nhất dành cho tất 

cả các thí sinh ĐKDT tại tỉnh gồm: thí sinh dự thi vừa để xét công nhận tốt nghiệp 

THPT và xét tuyển sinh ĐH, CĐ, thí sinh dự thi chỉ để xét tuyển sinh ĐH, CĐ và 

thí sinh dự thi chỉ để xét công nhận tốt nghiệp THPT do Sở GDĐT chủ trì. Tỉnh 

Phú Yên thành lập 01 Hội đồng thi với tên gọi Hội đồng thi Sở GDĐT Phú Yên, 

Mã Hội đồng thi là 39 và đặt tại Sở GDĐT. 

b) Nhóm thi và Điểm thi  

Căn cứ các quy định của Quy chế thi, số lượng thí sinh đăng ký dự thi và 

điều kiện thực tế tại địa phương, Sở GDĐT bố trí thí sinh dự thi theo 11 Nhóm thi 

liên trường (mỗi Nhóm thi có thí sinh ít nhất từ 2 trường THPT trở lên dự thi) và 

được chia thành 22 Điểm thi (giảm 01 Điểm thi so với năm 2019) đặt tại một số 

trường THCS, THCS và THPT, THPT ở các huyện, thị xã và thành phố trong tỉnh 

với 432 phòng thi (giảm 06 phòng thi so với năm 2019); việc bố trí các Nhóm thi 

liên trường đã tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh tham gia dự thi không phải đi xa. 

TT 
Nhóm 

thi 
Thí sinh dự thi các đơn vị Nơi đặt Điểm thi  

Số 

phòng 

thi 

Số thí 

sinh    

ĐKDT 

1 
Nhóm 

số 01 

Trường: THPT Phan Chu Trinh, 

THCS và THPT Võ Nguyên Giáp. 
THPT Phan Chu Trinh 

Sông 

Cầu 

19 416 

2 
Nhóm 

số 02 

Trường THPT Phan Đình Phùng, 

THCS và  THPT Nguyễn Khuyến 
THPT Phan Đình Phùng 21 494 

3 
Nhóm 

số 03 

Trường THPT: Lê Lợi, Nguyễn 

Thái Bình và THCS và THPT Chu 

Văn An. 

THPT Lê Lợi     
Đồng 

Xuân 
21 473 
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TT 
Nhóm 

thi 
Thí sinh dự thi các đơn vị Nơi đặt Điểm thi  

Số 

phòng 

thi 

Số thí 

sinh    

ĐKDT 

4 

Nhóm 

số 04 

 Trường: THPT Trần Phú, THCS 

và THPT Nguyễn Viết Xuân, 

THCS và THPT Võ Thị Sáu và 

Trung tâm: GDNN-GDTX Tuy An, 

GDNN-GDTX Đồng Xuân. 

THPT Trần Phú 

Tuy An 

16 384 

5 
THCS và THPT Võ Thị 

Sáu 
17 378 

6 
Nhóm 

số 05 

Trường: THPT Phan Bội Châu,  

THCS và THPT Nguyễn Bá Ngọc. 
THPT Phan Bội Châu 

Sơn 

Hòa 
21 476 

7 
Nhóm 

số 06 

Trường THPT: Nguyễn Du, Tôn 

Đức Thắng, THCS và THPT Võ 

Văn Kiệt và Trung tâm GDNN-

GDTX Sông Hinh. 

THPT Nguyễn Du 
Sông 

Hinh 
18 422 

8 

Nhóm 

số 07 

 Trường THPT: Lê Hồng Phong, 

Nguyễn Thị Minh Khai, Phạm Văn 

Đồng và Trung tâm GDNN-GDTX 

Tây Hòa. 

THPT Phạm Văn Đồng  

Tây 

Hòa 

18 432 

9 
THPT Nguyễn Thị Minh 

Khai 
15 360 

10 THPT Lê Hồng Phong  28 649 

11 
Nhóm 

số 08 

 Trường THPT Lê Trung Kiên, 

THPT Nguyễn Văn Linh, THPT 

Nguyễn Công Trứ và Trung tâm 

GDNN-GDTX Đông Hòa. 

THPT Lê Trung Kiên 
Đông 

Hòa 

18 432 

12 THCS Trần Hưng Đạo  15 360 

13 THPT  Nguyễn Văn Linh 18 407 

14 
Nhóm 

số 09 

Trường THPT: Trần Quốc Tuấn, 

Trần Bình Trọng, Trần Suyền và 

Trung tâm GDNN-GDTX Phú Hòa. 

THPT Trần  Suyền 
Phú 

Hòa 

16 384 

15 THPT Trần  Bình Trọng 12 288 

16 THPT Trần Quốc Tuấn 14 317 

17 Nhóm 

số 10 

 Trường THPT: Ngô Gia Tự, 

Nguyễn Trường Tộ và Trung tâm 

GDTX tỉnh. 

THPT Ngô Gia Tự Tp.Tuy 

Hòa 

18 432 

18 THCS Trần Hưng Đạo 18 416 

19 

Nhóm 

số 11 

Trường THPT: chuyên Lương Văn 

Chánh, Nguyễn Huệ, Nguyễn Trãi, 

Nguyễn Bỉnh Khiêm, Lê Thành 

Phương, Phổ thông DTNT tỉnh, 

Phổ thông Duy Tân, Trung cấp 

nghề Thanh niên dân tộc Phú Yên, 

Cao đẳng nghề Phú Yên và Trung 

tâm GDNN-GDTX Sông Cầu. 

Phổ thông Duy Tân 

Tp.Tuy 

Hòa 

32 768 

20 
THPT chuyên Lương 

Văn Chánh 
18 432 

21 THPT Nguyễn  Trãi 24 576 

22 THPT Nguyễn Huệ 35 821 

TỔNG CỘNG 432 10117 

5. In sao đề thi 

Hội đồng thi Sở GDĐT Phú Yên có trách nhiệm in sao đề thi của Kỳ thi cho 

tất cả các Điểm thi thuộc phạm vi tổ chức. Ban In sao đề thi, chuẩn bị cơ sở vật 

chất, thiết bị, văn phòng phẩm, khu vực in sao đề đảm bảo đủ điều kiện để tổ chức 

in sao, tuyệt đối bảo mật, đúng Quy chế thi. 

Ban In sao đề thi có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, tổ chức in sao đúng, đủ số 

lượng đến từng phòng thi, bảo mật tuyệt đối. Ban In sao đề thi làm việc tập trung 

theo nguyên tắc cách ly triệt để từ khi nhận đề thi gốc của Bộ GDĐT đến hết thời 

gian thi bài/môn thi cuối cùng của Kỳ thi. Trưởng ban In sao đề thi chịu trách 

nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng thi và trước pháp luật về các công việc dưới đây: 

- Tiếp nhận đề thi gốc, tổ chức in sao, bảo quản và chuyển giao đề thi đã in 

sao cho Trưởng ban Vận chuyển và bàn giao đề thi của Hội đồng thi; 
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- Đề nghị Chủ tịch Hội đồng thi xem xét, ra quyết định hoặc đề xuất việc 

khen thưởng, kỷ luật (nếu có) đối với các thành viên Ban In sao đề thi. Quy trình 

thực hiện công tác in sao đề thi thực hiện theo Quy chế thi và Phụ lục III ban hành 

kèm theo Công văn số 2115/BGDĐT-QLCL ngày 12/6/2020 của Bộ GDĐT. 

 6. Vận chuyển, giao nhận và bảo quản đề thi, bài thi  

 - Ban Vận chuyển có nhiệm vụ nhận đề thi từ Ban In sao, nhận bài thi từ 

các Điểm thi, bảo quản, vận chuyển và bàn giao đề thi, bài thi đến các Điểm thi, 

Điểm chấm thi theo tuyến được phân công; 

- Ban Vận chuyển và bàn giao đề thi, bài thi được chia làm 05 tổ giao đề thi 

và 07 tổ nhận bài thi, mỗi tổ phụ trách một tuyến (mỗi tuyến khoảng 3-5 Điểm 

thi) nhận, vận chuyển và bàn giao đề thi đến các Điểm thi, nhận bài thi từ các 

Điểm thi về sau khi kết thúc buổi thi cuối cùng; bàn giao bài thi cho Ban Thư ký 

tại Điểm chấm thi đặt tại trường THPT chuyên Lương Văn Chánh để tổ chức bàn 

giao cho Ban Chấm thi trắc nghiệm và Ban Làm phách bài thi tự luận. Mỗi Tổ Vận 

chuyển gồm 01 cán bộ của Ban Vận chuyển và 01 cán bộ công an làm nhiệm vụ 

đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển; 

- Thời gian giao nhận đề thi, bài thi tại các điểm thi như sau: 

 + Sáng ngày 08/8/2020: từ 7 giờ 30 phút, Ban Vận chuyển nhận đề thi từ 

Ban In sao và bàn giao cho các Điểm thi. Trưởng Điểm thi nhận đề thi, phân công 

lực lượng tham gia trực bảo vệ phòng đựng đề thi, bài thi 24/24 giờ trong thời gian 

lưu giữ tại Điểm thi;  

+ Chiều ngày 10/8/2020: sau khi kết thúc môn thi cuối cùng của buổi thi, 

Ban Vận chuyển đến các Điểm thi nhận bài thi đã thi xong của thí sinh và chuyển 

giao cho Ban Thư ký Hội đồng thi tại trường THPT chuyên Lương Văn Chánh. 

 7. Công tác coi thi  

- Sở GDĐT ra Quyết định thành lập Hội đồng thi và các ban để thực hiện các 

công việc của Kỳ thi, bao gồm: Ban Thư ký; Ban In sao đề thi; Ban Vận chuyển và 

bàn giao đề thi, bài thi; Ban Coi thi và các Điểm thi (số lượng cán bộ, giáo viên, 

nhân viên tham gia công tác coi thi theo Phụ lục 2 đính kèm); Ban Làm phách bài 

thi tự luận; Ban Chấm thi trắc nghiệm, Ban Chấm thi tự luận và Ban Phúc khảo. 

Lịch làm việc của Hội đồng thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại tỉnh 

Phú Yên như sau: 

 - Ngày 06/8/2020: từ 8 giờ 00 phút, Sở GDĐT sẽ chuyển giao hồ sơ thi đến 

các Điểm thi (Phiếu trả lời trắc nghiệm, giấy thi, giấy nháp, các biểu mẫu phục vụ 

công tác coi thi,…). Các Điểm thi cử bộ phận phục trách tiếp nhận hồ sơ thi tại 

Điểm thi. 

 - Ngày 07/8/2020: 

+ Buổi sáng: từ 8 giờ 00 phút, họp lãnh đạo Hội đồng thi, Ban Coi thi với 



9 

Trưởng các Điểm thi, Thư ký 1 tại Sở GDĐT;  

 + Buổi chiều: từ 14 giờ 00 phút, nhận bàn giao cơ sở vật chất tại các Điểm 

thi; tổ chức họp lãnh đạo, thư ký, thanh tra, công an, bảo vệ, phục vụ tại Điểm thi: 

phân công nhiệm vụ của từng thành viên, kiểm tra các điều kiện cơ sở vật chất, 

trang thiết bị phục vụ công tác coi thi, công tác bảo vệ, phục vụ; niêm yết danh 

sách phòng thi, vệ sinh phòng thi, khóa và niêm phong các phòng thi... 

- Sáng ngày 08/8/2020:  

+ Buổi sáng: từ 8 giờ 00 phút, họp toàn thể Điểm thi (lãnh đạo, thư ký, công 

an, bảo vệ, phục vụ, thanh tra, cán bộ làm công tác coi thi, giám sát thi tại Điểm 

thi); triển khai Quy chế thi cho cán bộ, giáo viên, nhân viên làm nhiệm vụ thi và 

thực hiện nhiệm vụ của Điểm thi; tiếp nhận đề thi từ Ban Vận chuyển và bàn giao 

đề thi, bài thi chuyển đến tại Điểm thi;  

+ Bảo quản đề thi, bài thi tại các Điểm thi: các Điểm thi bố trí 02 tủ kín đảm 

bảo an toàn, có khóa để bảo quản đề thi và bài thi (01 tủ đựng đề thi, 01 tủ đựng 

bài thi), có camera giám sát tủ đựng đề thi, bài thi; bố trí lực lượng công an trực 

bảo vệ liên tục 24/24 giờ và phân công Phó trưởng Điểm thi trực ngoài giờ (buổi 

trưa và đêm) từ khi tiếp nhận đề thi đến khi bàn giao toàn bộ bài thi cho Ban Vận 

chuyển đề thi, bài thi. Khi đóng, mở tủ đựng đề thi, bài thi phải có biên bản đóng, 

mở niêm phong, có sự chứng kiến của lãnh đạo Điểm thi, thanh tra và công an bảo 

vệ. Vị trí camera giám sát phải bảo đảm bao quát được toàn bộ các vật dụng chứa đề 

thi, bài thi trong phòng và các hành vi tác động đến vật dụng đó. Hệ thống camera 

không được kết nối internet và chỉ được kết nối bằng hình thức hữu tuyến (có dây) 

tới màn hình hiển thị, màn hình phải được đặt tại vị trí dễ quan sát trong phòng bảo 

quản đề thi, bài thi; có bộ lưu điện dự phòng, bảo đảm hoạt động liên tục kể cả khi 

mất điện lưới; dung lượng thiết bị lưu trữ của hệ thống camera phải bảo đảm lưu trữ 

được toàn bộ dữ liệu của quá trình lưu trữ đề thi, bài thi tại Điểm thi với dung lượng 

tối thiểu là 07 ngày. Ngay sau khi bài thi được chuyển khỏi phòng, thiết bị lưu trữ dữ 

liệu (ổ cứng/ thẻ nhớ) của camera phải được niêm phong dưới sự chứng kiến của 

Trưởng Điểm thi, Phó Trưởng Điểm thi, thanh tra và công an. Thiết bị lưu trữ dữ 

liệu của camera sau khi niêm phong được bàn giao cho Sở GDĐT hoặc Thủ trưởng 

cơ sở giáo dục nơi đặt Điểm thi để bảo quản, lưu giữ trong thời gian ít nhất là 12 

tháng. 

 + Buổi chiều: từ 14 giờ 00 phút, triển khai học Quy chế thi, Lịch thi cho thí 

sinh, kiểm tra danh sách thí sinh dự thi, sửa chữa sai sót thông tin của thí sinh; Thí 

sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót (nếu có).  

 - Từ ngày 09/8 - 10/8/2020: Tổ chức coi thi theo lịch thi của Bộ GDĐT đã 

quy định; tổ chức coi thi tại các Điểm thi theo Quy chế thi và Phụ lục IV ban hành 

kèm theo Công văn số 2115/BGDĐT-QLCL ngày 12/6/2020 của Bộ GDĐT. 
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8. Làm phách bài thi tự luận 

- Ngày 11/8/2020: từ 8 giờ 00 phút, họp Ban Làm phách bài thi tự luận, 

phân công nhiêm vụ các thành viên, tiếp nhận bài thi tự luận, phần mềm hỗ trợ 

gieo phách của Bộ GDĐT từ Ban Thư ký; thực hiện gieo phách và đánh phách vào 

bài thi theo hướng dẫn; 

+ Địa điểm làm việc: Khu ra đề và in sao đề thi, Sở GDĐT Phú Yên; 

+ Hình thức làm việc: Cách ly tập trung từ lúc bắt đầu đến khi hoàn thành. 

- Ngày 14/8/2020: từ 8 giờ 00 phút, bàn giao túi đựng bài thi tự luận đã đánh 

phách cho Ban Thư ký. Ban Thư ký chuyển giao bài thi đã đánh phách cho Ban 

Chấm thi tự luận và tiến hành chấm thi theo hướng dẫn. 

- Quy trình làm phách bài thi tự luận thực hiện theo Quy chế thi và Phụ lục 

V ban hành kèm theo Công văn số 2115/BGDĐT-QLCL ngày 12/6/2020 của Bộ 

GDĐT. 

9. Chấm thi và Phúc khảo 

 Nơi làm việc của Ban Chấm thi trắc nghiệm, Ban Chấm thi tự luận đặt tại 

trường THPT chuyên Lương Văn Chánh, lịch làm việc của các Ban như sau: 

 - Ngày 10/8/2020: từ 16 giờ 00 phút, Ban Thư ký, lực lượng công an, bảo vệ 

của Ban Chấm thi tiếp nhận bài thi, hồ sơ thi từ Ban Vận chuyển đề thi, bài thi của 

các Điểm thi về bàn giao tại Điểm chấm thi đặt tại trường THPT chuyên Lương 

Văn Chánh; phân công lãnh đạo, thư ký, công an trực bảo vệ bài thi 24/24 giờ theo 

quy định; phòng đựng bài thi có camera giám sát liên tục 24/24 giờ. 

 - Ngày 11/8/2020: từ 7 giờ 30 phút, Ban Thư ký và Ban Chấm thi trắc 

nghiệm bắt đầu làm việc. Ban Thư ký, phân rã bài thi, hồ sơ thi và bàn giao cho 

các Ban để thực hiện nhiệm vụ chấm thi trắc nghiệm và đánh phách: 

+ Bàn giao bài thi trắc nghiệm và hồ sơ liên quan cho Ban Chấm thi trắc 

nghiệm. Ban Chấm thi trắc nghiệm kiểm đếm, tiến hành quét bài thi trắc nghiệm và 

thực hiện công tác chấm thi trắc nghiệm theo hướng dẫn đến khi hoàn thành nhiệm 

vụ; 

+ Bàn giao bài thi tự luận và hồ sơ liên quan cho Ban Làm phách bài thi tự 

luận tại Điểm làm phách đặt tại Khu ra đề và in sao đề thi của Sở GDĐT. Ban Làm 

phách tiến hành kiểm đếm bài thi và làm phách bài thi tự luận. Sau khi làm phách 

xong, bàn giao túi đựng bài thi tự luận đã đánh phách cho Ban Thư ký để chuyển 

giao cho Ban Chấm thi tự luận và tiến hành chấm thi theo hướng dẫn; 

 - Ngày 14/8/2020: Ban Chấm thi tự luận triển khai công tác chấm thi tự luận 

đến khi hoàn thành nhiệm vụ; 

- Ngày 26/8/2020: hoàn tất công tác chấm thi tốt nghiệp THPT, báo cáo kết 

quả chấm thi cho Hội đồng thi; gửi dữ liệu kết quả thi về Bộ GDĐT, hoàn thành 

đối sánh kết quả thi; 
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- Ngày 27/8/2020: công bố kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020; thống kê, 

báo cáo kết quả thi cho Bộ GDĐT, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo thi; 

- Ngày 06/9/2020: thành lập Ban Phúc khảo bài thi và tiến hành công tác 

chấm phúc khảo bài thi cho thi sinh; 

- Công tác chấm thi thực hiện theo Quy chế thi, hướng dẫn thực hiện Quy 

chế thi, lịch công tác của Bộ GDĐT và thực hiện như Phụ lục V ban hành kèm 

theo Công văn số 2115/BGDĐT-QLCL ngày 12/6/2020 của Bộ GDĐT. 

10. Xét công nhận tốt nghiệp THPT và in Giấy chứng nhận kết quả thi 

- Từ ngày 28/8-30/8/2020: Hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp THPT; cập 

nhật vào hệ thống QLT và gửi báo cáo kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT sơ 

bộ về Bộ GDĐT; In và gửi Giấy chứng nhận kết quả thi cho các đơn vị; 

- Trước ngày 04/9/2020: Các đơn vị ĐKDT cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp 

tạm thời, trả học bạ và các loại Giấy chứng nhận (bản chính) cho thí sinh. 

III. Kinh phí tổ chức thi 

- Ngân sách Nhà nước đảm bảo 100% kinh phí tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp 

THPT năm 2020, không thu lệ phí dự thi của thí sinh; 

- Mức chi trả công tác phí cho cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công 

tác thi được thực hiện theo Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐND, ngày 21/9/2017 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên về ban hành Quy định mức chi công tác phí, 

mức chi hội nghị đối với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Phú Yên; 

- Mức chi cho công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 được thực 

hiện theo Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND, ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh 

Phú Yên về việc Quy định mức chi tổ chức các kỳ thi phổ thông cấp tỉnh và cấp 

quốc gia trên địa bàn tỉnh Phú Yên và Quyết định số 14a/2019/QĐ-UBND, ngày 

05/6/2019 của UBND tỉnh Phú Yên về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy 

định mức chi tổ chức các kỳ thi phổ thông cấp tỉnh và cấp quốc gia trên địa bàn 

tỉnh Phú Yên ban hành kèm theo Quyết định số 34/2012/QĐ-UBND, ngày 

28/12/2012 của UBND tỉnh Phú Yên. 

IV. Tổ chức thực hiện 

1. Đối với các trường, các trung tâm  

- Tổ chức phổ biến Quy chế thi và tuyển sinh, các văn bản hướng dẫn thực 

hiện Quy chế thi và tuyển sinh năm 2020 của Bộ GDĐT, Sở GDĐT đến toàn thể 

cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, học viên lớp 12 của đơn vị; 

- Tổ chức thu nhận hồ sơ ĐKDT dự thi của thí sinh, nhập dữ liệu vào phần 

mềm QLT; in danh sách thí sinh ĐKDT theo thứ tự a, b, c,… của tên học sinh, lớp, 

trường; cho thí sinh ký xác nhận thông tin ĐKDT trên danh sách; thực hiện kiểm 
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tra, kiểm tra chéo thông tin thí sinh giữa các lớp, bàn giao danh sách và Phiếu 

ĐKDT cho Sở GDĐT theo thời gian quy định; 

- Nhận Phiếu đăng ký xét công nhận tốt nghiệp, hồ sơ kèm theo và nhập dữ liệu 

của thí sinh vào phần mềm QLT; thông báo công khai các trường hợp thí sinh 

không đủ điều kiện dự thi và nêu rõ lí do cho thí sinh biết; hoàn thành việc in và trả 

Giấy báo dự thi cho thí sinh; 

- Đối với các đơn vị chọn làm Điểm thi, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 

chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, các trang thiết bị phục vụ công tác tổ chức thi: 

phòng làm việc của Trưởng Điểm thi (tủ đựng đề thi, bài thi có khóa), phòng họp, 

phòng thi (đảm bảo mỗi phòng thi có đủ 24 bộ bàn ghế và hệ thống điện chiếu 

sáng, quạt mát hoạt động tốt), phòng trực bảo vệ, phòng y tế, hệ thống phòng cháy, 

chữa cháy... 

2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ liên quan thuộc Sở GDĐT 

- Phòng GDTrH hướng dẫn các đơn vị tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ dạy, 

học, ôn tập, kiểm tra, đánh giá, xếp loại;  

- Phòng TCCB phối hợp với Phòng QLCL tham mưu lãnh đạo Sở trình  Sở 

Nội vụ, UBND tỉnh thành lập Ban Chỉ đạo thi; thành lập Hội đồng thi và các Ban 

của Hội đồng thi;  

- Phòng Thanh tra xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác chuẩn bị, 

cử lực lượng thanh tra coi thi, chấm thi, phúc khảo;  

- Văn phòng Sở chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất phục vụ Hội đồng thi, Ban 

In sao đề thi, ôtô phục vụ Ban Chỉ đạo thi, Hội đồng thi, Ban Coi thi, thanh tra lưu 

động, chuẩn bị kinh phí để tổ chức Kỳ thi...; 

- Phòng QLCL chủ trì, phối hợp với các phòng, ban Sở và các đơn vị triển 

khai công tác thu hồ sơ ĐKDT của thí sinh; theo dõi và quản lý phần mềm QLT; 

chỉ đạo các điểm thu hồ sơ tổ chức kiểm tra chéo thông tin thí sinh, hoàn thành 

việc đánh số báo danh, xếp phòng thi, Điểm thi; cập nhật báo cáo trước kỳ thi vào 

phần mềm QLT; hướng dẫn cho thí sinh và nhận Phiếu đăng ký tuyển thẳng của thí 

sinh; tổng hợp và chuyển danh sách đăng ký tuyển thẳng cho các trường đại học, 

cao đẳng; In thẻ dự thi, chuẩn bị cơ sở vật chất cho Hội đồng thi; bàn giao cho 

Điểm thi các túi hồ sơ thi; tổ chức in sao đề thi, tính toán thời gian, số lượng cán 

bộ cần điều động và máy móc phải chuẩn bị; quy trình in sao các bài thi tổ hợp và 

vận chuyển đề thi tới các Điểm thi; tổ chức kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại các 

Điểm thi; tổ chức coi thi, chấm thi; gửi dữ liệu kết quả thi về Bộ GDĐT; công bố 

kết quả thi, hoàn thành xét công nhận tốt nghiệp; In và gửi Giấy chứng nhận kết 

quả thi cho các đơn vị để trả cho thí sinh; tổ chức chấm phúc khảo bài thi; gửi danh 

sách thí sinh được công nhận tốt nghiệp về Bộ GDĐT. Báo cáo kết quả thi cho Bộ 

GDĐT, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo thi. 
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Sở Giáo dục và Ðào tạo yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện tốt Kế hoạch 

này, góp phần cho công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 tại Phú Yên 

thành công, an toàn, nghiêm túc và đúng Quy chế./. 

 

Nơi nhận: 
- Bộ GDĐT (báo cáo); 

- UBND Tỉnh  (báo cáo); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy  (báo cáo); 

- Ban Chỉ đạo thi; 

- Công an Tỉnh (phối hợp); 

- GĐ và các PGĐ; 

- Các phòng chức năng Sở; 

- Các trường THPT, THCS và THPT; 

- Các TT GDNN-GDTX huyện, thị xã; 

- Trung tâm GDTX tỉnh; 

- Trường Cao đẳng nghề Phú Yên; 

- Trường Trung cấp nghề TNDT Phú Yên; 

- Lưu: VT, QLCL. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Cường 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ YÊN THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG THÍ SINH ĐKDT TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2020 

THEO ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ DỰ THI HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2020 

 

TT 
Mã đơn vị,  

Đơn vị Đăng ký dự thi (ĐKDT) 

Tổng 

số thí 

sinh 

ĐKDT 

Phân theo mục đích 

thi 
Phân theo môn thi 

Số thí sinh 

ĐKDT tổ 

hợp 

Chỉ 

thi 

TN 

Thi 

TN&TS 

Chỉ  

thi TS 
Toán 

Vậy 

lý 

Hóa 

học 

Sinh 

học 

Ngữ 

văn 

Lịch 

sử 

Địa 

lý 
GDCD 

Ngoại 

Ngữ 
KHTN KHXH 

1 001_THPT Nguyễn Huệ 642 10 632 0 642 382 382 382 642 260 260 260 642 382 260 

2 002_THPT Trần Quốc Tuấn 439 8 431 0 439 283 283 283 439 156 156 156 439 283 156 

3 003_Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh 103 0 103 0 103 20 20 20 103 83 83 83 103 20 83 

4 004_Phổ thông Duy Tân 345 10 335 0 345 204 204 204 345 141 141 141 340 204 141 

5 005_THPT chuyên Lương Văn Chánh 314 6 308 0 314 211 211 211 314 103 103 103 303 211 103 

6 006_THPT Lê Trung Kiên 504 41 463 0 504 225 225 225 504 279 279 279 504 225 279 

7 007_THPT Ngô Gia Tự 439 30 409 0 439 204 204 204 439 235 235 235 438 204 235 

8 008_THPT Lê Hồng Phong 648 19 629 0 648 315 315 315 648 333 333 333 648 315 333 

9 009_THPT Phạm Văn Đồng 343 221 122 0 343 62 62 62 343 281 281 281 343 62 281 

10 010_THPT Lê Thành  Phương 460 123 337 0 460 149 149 149 460 311 311 311 460 149 311 

11 011_THPT Trần Phú 332 2 330 0 332 97 97 97 332 235 235 235 332 97 235 

12 012_THPT Phan Đình Phùng 384 67 317 0 384 134 134 134 384 250 250 250 384 134 250 

13 013_THPT Phan Chu Trinh 342 108 234 0 342 60 60 60 342 282 282 282 342 60 282 

14 014_THPT Lê Lợi 249 50 199 0 249 111 111 111 249 138 138 138 249 111 138 

15 015_THPT Phan Bội Châu 426 99 327 0 426 71 71 71 426 355 355 355 426 71 355 

16 016_THPT Nguyễn Du 246 60 186 0 246 74 74 74 246 172 172 172 246 74 172 

17 017_THPT Nguyễn Trãi 507 84 423 0 507 125 125 125 507 382 382 382 507 125 382 

18 018_THPT Nguyễn Trường Tộ 198 118 80 0 198 11 11 11 198 187 187 187 198 11 187 

19 019_THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 17 11 6 0 17 0 0 0 17 17 17 17 17 0 17 

20 020_THPT Nguyễn Công Trứ 229 120 109 0 229 0 0 0 229 229 229 229 229 0 229 

21 021_THPT Nguyễn Thị Minh Khai 368 165 203 0 368 118 118 118 368 250 250 250 368 118 250 

22 024_THPT Trần Bình Trọng 209 126 83 0 209 22 22 22 209 187 187 187 209 22 187 

23 025_THCS và THPT Võ Thị Sáu 222 11 211 0 222 67 67 67 222 155 155 155 222 67 155 

PHỤ LỤC 1 
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24 027_THPT Nguyễn Thái Bình 144 48 96 0 144 36 36 36 144 108 108 108 144 36 108 

25 029_THPT Trần Suyền 290 25 265 0 290 140 140 140 290 150 150 150 290 140 150 

26 035_THCS và THPT Nguyễn Khuyến 110 27 83 0 110 9 9 9 110 101 101 101 110 9 101 

27 037_THPT Nguyễn Văn Linh 409 33 376 0 409 178 178 178 409 231 231 231 409 178 231 

28 038_THPT Tôn Đức Thắng 108 59 49 0 108 17 17 17 108 91 91 91 108 17 91 

29 040_THCS và THPT Nguyễn Bá Ngọc 50 13 37 0 50 5 5 5 50 45 45 45 50 5 45 

30 041_THCS và THPT Nguyễn Viết Xuân 114 56 58 0 114 34 34 34 114 80 80 80 114 34 80 

31 042_THCS và THPT Chu Văn An 80 32 48 0 80 10 10 10 80 70 70 70 80 10 70 

32 045_THCS và THPT Võ Văn Kiệt 37 23 14 0 37 10 10 10 37 27 27 27 37 10 27 

33 046_THCS và THPT Võ Nguyên Giáp 74 2 72 0 74 13 13 13 74 61 61 61 74 13 61 

TỔNG SỐ THÍ SINH HỆ GDPT 9382 1807 7575 0 9382 3397 3397 3397 9382 5985 5985 5985 9365 3397 5985 

34 022_Trung tâm GDTX tỉnh 211 48 8 155 205 34 39 20 167 153 48 32 71 8 38 

35 
023_Trung tâm GDNN-GDTX  

Tx.Đông Hòa 
57 20 10 27 52 13 12 5 46 41 34 28 36 5 28 

36 
026_Trường TC nghề Thanh niên dân 

tộc Phú Yên 
32 24 0 8 30 3 3 3 32 27 22 7 14 3 18 

37 
028_Trung tâm GDNN-GDTX  

H.Đồng Xuân 
32 4 0 28 31 7 8 3 26 22 4 4 8 2 3 

38 032_Cao đẳng nghề Phú Yên 119 118 1 0 119 14 14 14 119 105 103 9 10 14 103 

39 
033_Trung tâm GDNN-GDTX H.Sông 

Hinh 
31 11 1 19 26 9 8 4 22 19 13 8 16 3 9 

40 
034_Trung tâm GDNN-GDTX H.Tuy 

An 
62 36 7 19 61 12 12 5 50 47 39 30 39 4 35 

41 
039_Trung tâm GDNN-GDTX  

Tx.Sông Cầu 
58 24 15 19 58 6 11 8 49 42 30 13 23 3 28 

42 044_Trung tâm GDNN-GDTX H.Phú Hòa 51 32 3 16 49 9 10 3 43 37 36 5 15 2 31 

43 
047_Trung  tâm GDNN-GDTX H.Tây 

Hòa 
82 59 3 20 82 8 9 4 72 72 62 8 12 2 62 

TỔNG SỐ THÍ SINH HỆ GDTX + TỰ DO 735 376 48 311 713 115 126 69 626 565 391 144 244 46 355 

TỔNG CỘNG TOÀN TỈNH 10117 2183 7623 311 10095 3512 3523 3466 10008 6550 6376 6129 9609 3443 6340 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ YÊN 

HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2020 

BẢNG TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG CÁN BỘ LÀM NHIỆM VỤ THI 

KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2020  

  
 

TT Điểm thi 
Số 

ĐKDT  

Số 

Phòng 

thi 

  Số lượng người làm nhiệm vụ thi tại Điểm thi 

Tổng 

cộng 

LĐ Điểm thi 
Thư 

ký 
CBCT 

Giám 

sát 

Thanh 

tra 

Phục vụ 

Trưởng Phó 
Công 

an 

Y 

tế 

Bảo 

vệ 

Tài 

chính 

Vệ 

sinh 

1 THPT Phan Chu Trinh 416 19 1 2 4 42 7 3 6 1 2 1 2 71 

2 THPT Phan Đình Phùng 494 21 1 3 4 46 7 3 6 1 2 1 3 77 

3 THPT Lê Lợi     473 21 1 3 4 46 7 3 6 1 2 1 3 77 

4 THPT Trần Phú 384 16 1 2 3 37 6 3 5 1 2 1 2 63 

5 THCS và THPT Võ Thị Sáu 378 17 1 2 3 37 6 3 6 1 2 1 2 64 

6 THPT Phan Bội Châu 476 21 1 3 4 46 7 3 6 1 2 1 3 77 

7 THPT Nguyễn Du 422 18 1 2 3 41 6 3 6 1 2 1 2 68 

8 THPT Phạm Văn Đồng  432 18 1 2 3 41 6 3 5 1 2 1 2 67 

9 THPT Nguyễn Thị Minh Khai 360 15 1 2 3 33 5 3 5 1 2 1 2 58 

10 THPT Lê Hồng Phong  649 28 1 3 5 60 10 3 6 1 2 1 3 95 

11 THPT Lê Trung Kiên 432 18 1 2 3 38 6 3 5 1 2 1 2 64 

12 THCS Trần Hưng Đạo - Đông Hòa 360 15 1 2 3 33 5 3 7 1 2 1 2 59 

13 THPT  Nguyễn Văn Linh 407 18 1 2 3 39 6 3 5 1 2 1 2 65 

14 THPT Trần  Suyền 384 16 1 2 3 37 6 3 5 1 2 1 2 63 

15 THPT Trần  Bình Trọng 288 12 1 2 3 27 4 2 5 1 2 1 2 50 

16 THPT Trần Quốc Tuấn 317 14 1 2 3 31 5 2 5 1 2 1 2 55 

17 THPT Ngô Gia Tự 432 18 1 2 3 43 6 3 5 1 2 1 2 69 

18 THCS Trần Hưng Đạo - Tuy Hòa 416 18 1 2 3 41 6 3 5 1 2 1 2 67 

19 Phổ thông Duy Tân 768 32 1 3 6 72 11 4 6 1 2 1 3 110 

20 THPT chuyên Lương Văn Chánh 432 18 1 2 3 39 6 3 5 1 2 1 2 65 

21 THPT Nguyễn  Trãi 576 24 1 3 4 52 8 3 5 1 2 1 3 83 

22 THPT Nguyễn Huệ 821 35 1 3 5 74 12 4 6 1 2 1 3 112 

TỔNG CỘNG 10117 432 22 51 78 955 148 66 121 22 44 22 51 1580 
 

PHỤ LỤC 2 
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SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ YÊN 

HỘI ĐỒNG THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2020 
SỐ LƯỢNG THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ 

THI, ĐĂNG KÝ MÔN THI NĂM 2020  

I. Số lượng thí sinh đăng kí dự thi 

TT Chương trình Số lượng Nữ 
Dân tộc 

thiểu số 

TS Tự 

do 

Ghi 

chú 

1 Giáo dục THPT 9882 5233 393 500  

2 Giáo dục thường xuyên 235 42 20 50  

3 Khác 0 0 0 0  

Tổng cộng: 10117 5275 413 550  

II. Số lượng thí sinh đăng ký dự thi các môn 

Toán Vật lí Hóa học 
Sinh 

học 
Ngữ văn Lịch sử Địa lí 

Giáo dục 

công dân 

10095 3512 3523 3466 10008 6550 6376 6129 

 

Tiếng Anh Tiếng Nga Tiếng Pháp Tiếng Trung Tiếng Đức Tiếng Nhật 

9608 0 0 1 0 0 

 

PHỤ LỤC 3 
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